
Máy hút bụi
 Hướng dẫn sử dụng  
 VS80F28***  

•	  Trước khi vận hành thiết bị này, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng.  
•	  Chỉ sử dụng trong nhà  
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  Thông tin về an toàn  

•	    Xin chúc mừng bạn đã sở hữu thiết bị Samsung mới. Hướng dẫn sử dụng 
này chứa thông tin quan trọng về cách lắp đặt, sử dụng và bảo quản thiết bị 
của bạn. Đọc kỹ hướng dẫn này trước khi sử dụng thiết bị để đảm bảo bạn 
biết cách vận hành an toàn và hiệu quả các tính năng và chức năng mà thiết 
bị mới của bạn cung cấp.  

     Các biểu tượng an toàn quan trọng  

﻿ Ý nghĩa của các biểu tượng và ký hiệu trong hướng dẫn sử dụng này:  

﻿ CẢNH BÁO   
  Các mối nguy hiểm hoặc hành vi không an toàn có thể gây ra  thương tích 
nghiêm trọng cho người, tử vong và/hoặc thiệt hại về tài sản.  

  KHUYẾN CÁO   
  Các mối nguy hiểm hoặc hành vi không an toàn có thể gây ra  thương tích cho 
người và/hoặc thiệt hại về tài sản.  

﻿   Đọc hướng dẫn  

 Sau khi đọc hướng dẫn sử dụng này, hãy để nó ở nơi an toàn để tham khảo sau 
này.  

 Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng thiết bị.  

﻿ LƯU Ý   
  Thông tin bổ sung có thể hữu ích.   
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﻿ CẢNH BÁO   
﻿ Để giảm nguy cơ hỏa hoạn, điện giật hoặc thương tích cho người khi sử 
dụng thiết bị, hãy tuân thủ các biện pháp phòng ngừa cơ bản, bao gồm:  

     Chung  

1.	    Thiết bị này không được thiết kế cho các cá nhân (bao gồm cả trẻ em) bị suy 
giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc tinh thần, hoặc thiếu kinh nghiệm 
và kiến thức sử dụng, trừ khi có người chịu trách nhiệm cho sự an toàn của 
họ giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị này.  

2.	    Khi sử dụng tại Châu Âu: Trẻ từ 8 tuổi trở lên và những người bị suy giảm 
khả năng thể chất, giác quan hoặc tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến 
thức có thể sử dụng thiết bị này nếu họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử 
dụng thiết bị theo cách an toàn và hiểu rõ các mối nguy hiểm có liên quan.  
 Trẻ em không được phép chơi đùa với thiết bị này. Trẻ em không được phép 
tự ý vệ sinh và bảo trì nếu không có ai giám sát.  

3.	    Khi sử dụng tại Vương quốc Anh: Nếu thiết bị của bạn được trang bị phích 
cắm  BS 1363  không thể thay dây thì không được sử dụng thiết bị đó trừ khi 
cầu chì được xếp hạng phù hợp (ASTA được phê chuẩn theo  BS 1362 ) được 
lắp vào hộp chứa trong phích cắm.  

4.	    Trẻ em cần phải được trông chừng để đảm bảo rằng chúng không chơi đùa 
với thiết bị.  

5.	    Nếu dây nguồn bị hỏng, việc thay thế phải do nhà sản xuất, đại lý dịch vụ 
của nhà sản xuất hoặc các cá nhân có đủ điều kiện tương tự thực hiện để 
tránh gây nguy hiểm.   
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6.	   Nếu không đáp ứng được các yêu cầu này, có thể sẽ gây ra hư hại cho các bộ 
phận bên trong và làm mất hiệu lực bảo hành.  

7.	    Không để máy hút bụi tự chạy không giám sát vào bất kỳ thời điểm nào.  

8.	    Sản phẩm này được thiết kế chỉ dành cho mục đích sử dụng trong hộ gia 
đình. (Không sử dụng sản phẩm này để thực hiện các công việc ngoài mục 
đích thiết kế sản phẩm.)  

9.	    Không để trẻ em cưỡi lên hoặc nghịch sản phẩm. Có thể xảy ra thương tích 
hoặc hư hại sản phẩm.  

      Máy hút bụi  

•	    Khi lắp máy hút bụi này, hãy cẩn thận không để bị kẹt ngón tay hoặc bàn tay 
trong phần gấp di động của tay cầm.  

•	    Không sử dụng máy hút bụi trên thảm hoặc sàn ướt.  
•	    Không sử dụng sản phẩm ở những nơi sau.  

	–    Tại nơi có nến đang cháy hoặc đèn để bàn được đặt trên sàn.  
	–    Tại nơi bật máy sưởi hoặc đám tro còn cháy âm ỉ trong lò sưởi hoặc gạt 

tàn mà không ai để ý v.v.  
	–    Tại nơi có vật liệu dễ cháy chẳng hạn như sơn dầu, chất pha loãng sơn, 

chất chống thấm, xăng, cồn, chất pha loãng, gạt tàn có thuốc lá chưa 
tắt, v.v.  

	–    Tại nơi đóng kín chứa đầy chất nổ hoặc hơi độc.  
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•	      Không nhặt các vật sau. Có thể xảy ra hoạt động bất thường hoặc hư hại sản 
phẩm.  

	–    Diêm hoặc tro hoặc thuốc lá còn cháy âm ỉ  
	–    Các vật cứng hoặc sắc nhọn  
	–    Các chất liệu độc hại (chất tẩy clo, amoniac, chất tẩy rửa cống v.v.)  
	–    Chất lỏng, chẳng hạn như nước hoặc nước giải khát hoặc chất thải của 

vật nuôi  
	–    Bột phấn  

•	      Nếu có rò ga hoặc sử dụng bình xịt dễ cháy chẳng hạn như chất làm sạch 
bụi, không chạm vào miệng phun bột và mở cửa sổ cho thoáng khí.  

	–    Có thể xảy ra cháy nổ.  
•	      Nếu sản phẩm này phát ra âm thanh kỳ lạ hoặc thoát ra mùi hoặc nhả ra 

khói, hãy tắt sản phẩm ngay lập tức, sau đó, hãy liên hệ với trung tâm dịch 
vụ của Samsung.  

	–    Có thể xảy ra giật điện hoặc hỏa hoạn.  
•	      Khi sử dụng máy hút bụi, hãy cẩn thận không để bị thương do các bộ phận 

đang di chuyển hoặc xoay.  
	–    Giữ các bộ phận cơ thể (tóc, tay, v.v.) tránh xa khỏi  chổi xoay  hoặc  đĩa 

xoay .  
•	      Khi vệ sinh tường hoặc trần nhà, bạn nên sử dụng cả hai tay.  

	–    Nếu vệ sinh bằng một tay, bạn có thể gây tổn hại cho cổ tay hoặc làm rơi 
máy hút bụi và khiến máy hút bụi bị hỏng hóc hoặc hư hại.  

•	      Không sử dụng máy hút bụi trên các vật có thể dễ bị xước (màn hình, các 
thiết bị bằng inox, v.v.).   
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•	   Đôi khi bánh xe của chổi có thể làm xước sàn. Trước khi sử dụng máy hút 
bụi, hãy kiểm tra các bánh xe của chổi.  

	–    Nếu có vật thể lạ trên bánh xe của chổi mà không dễ lấy ra, hãy liên hệ 
với trung tâm dịch vụ của Samsung.  

•	      Khi  chổi xoay  bên trong chổi đang hoạt động, không được chạm vào chổi.  
	–    Nếu không, tay của bạn có thể bị kẹt và có thể gây thương tích.  

•	      Không sử dụng máy hút bụi dưới ánh nắng trực tiếp hoặc ở nhiệt độ cao.  
•	    Nếu tác dụng lực quá mạnh vào phụ kiện có động cơ hoặc có vật lạ kẹt trong 

 chổi xoay  (hoặc  đĩa xoay ), phụ kiện có thể ngừng hoạt động để bảo vệ động 
cơ hoặc sản phẩm. Tắt máy hút bụi, lấy vật thể lạ ra, sau đó, bật lại máy.  

•	    Có thể xảy ra hiện tượng tĩnh điện tùy thuộc vào độ ẩm, nhiệt độ, hoặc vật 
liệu của sàn, v.v. trong nhà bạn. Nếu hiện tượng này xảy ra lặp đi lặp lại, hãy 
liên hệ với trung tâm dịch vụ của Samsung.  

•	    Không sử dụng chổi hoặc dụng cụ ở một chỗ trong thời gian dài vì sàn có 
thể bị hư hỏng tùy thuộc vào chất liệu của sàn.  

•	    Không sử dụng  Công cụ dọn chất thải thú cưng +  trên một diện tích nhỏ 
trong thời gian dài và không để  Công cụ dọn chất thải thú cưng +  liên tục 
xoay một chỗ.  

	–    Có thể xảy ra hư hại nếu sử dụng máy hút bụi trên vật liệu nhạy  
•	      Không sử dụng  Công cụ kết hợp  trên các vật liệu cứng như da hoặc gỗ khi 

lông bàn chải chưa được kéo dài ra.     
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   Bảo trì  

•	    Trong khi sử dụng hoặc sau khi sử dụng máy hút bụi, bạn nên đặt máy hút 
bụi xuống hoặc đặt lên  Trạm vệ sinh  để bảo quản.  

	–    Sản phẩm này có thể bị rơi, từ đó có thể gây thương tích và hư hại 
nghiêm trọng. Thêm vào đó, bạn có thể không được đền bù cho các hư 
hại này.  

•	      Không cất giữ máy hút bụi trong xe ô tô.  
•	    Tắt sản phẩm trước khi lấy vật thể lạ ra.  

	–    Nếu lấy vật thể lạ ra trong khi sản phẩm đang bật, bạn có thể bị thương 
hoặc làm hư hại sản phẩm.  

•	      Tắt sản phẩm trước khi vệ sinh bên ngoài, sau đó lau bằng khăn khô. Không 
xịt nước trực tiếp lên sản phẩm hoặc lau bằng vật liệu dễ bay hơi chẳng hạn 
như benzen, chất pha loãng hoặc cồn.  

	–    Nếu nước chảy vào bên trong sản phẩm và xảy ra lỗi, hãy tắt sản phẩm 
và liên hệ với trung tâm dịch vụ của Samsung.  

•	      Khi vệ sinh các bộ phận có thể rửa được, không sử dụng chất tẩy rửa kiềm, 
axit, chất tẩy rửa công nghiệp, chất làm mát không khí, axit axetic, v.v.  

	–    Có thể xảy ra tình trạng hư hại sản phẩm chẳng hạn như vỡ nhựa, biến 
dạng, đổi màu, suy giảm chất lượng in, v.v.  
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 Các bộ phận có thể rửa được  
  Thùng rác ,  Bộ vi lọc có thể rửa ,  Bộ lọc bụi mịn ,  Bộ lọc lưới kim loại , 
vải khô  

 Các bộ phận không thể rửa    Bộ lọc động cơ sơ cấp  và  Bộ lọc bụi mịn  của  Trạm vệ sinh   

 Chất tẩy rửa có 
thể dùng được  

 Trung tính   Nước rửa bát  

 Chất tẩy rửa 
không được 
phép sử dụng  

 Kiềm tính   Chất tẩy có ôxy lỏng, tẩy nấm mốc, v.v.  

 Axit   Dầu parafin, chất nhũ hóa, v.v.  

 Chất tẩy công 
nghiệp  

 NV-I, PB-I, Opti, cồn, axeton, benzen, chất pha loãng, v.v.  

 Chất làm mát 
không khí  

 Các chất làm mát không khí dạng xịt tia (hương cà phê, hoa cỏ, v.v.)  

 Các loại dầu   Dầu động vật, dầu thực vật  

 V.v.   Axit axetic ăn được, dấm, axit axetic khan, v.v.  

•	    Để sản phẩm này dưới ánh nắng trong nhiều giờ có thể gây ra biến dạng 
hoặt mất màu đối với một số bộ phận của sản phẩm. Do đó, hãy bảo quản 
sản phẩm trong bóng râm.  

•	    Sau khi vệ sinh  Thùng rác ,  Bộ lọc lưới kim loại , hoặc  Bộ vi lọc có thể rửa  
bằng nước, hãy phơi khô chúng ở nơi râm mát.  

	–    Dưới tác dụng của nhiệt, một số bộ phận có thể bị biến dạng.  

         Trạm vệ sinh   

•	    Không kéo hoặc mang vác bằng dây nguồn, sử dụng dây nguồn làm tay 
cầm, đóng cửa khi còn mắc dây nguồn, hoặc kéo dây nguồn qua mép sắc 
hoặc các góc. Để dây nguồn tránh xa các bề mặt có nhiệt.  

•	    Không rút phích bằng cách kéo dây nguồn. Để rút phích cắm, hãy cầm vào 
phích cắm đầu dây thay vì dây nguồn.  

•	    Không kéo dây nguồn và không chạm tay ướt vào phích cắm điện.  
	–    Có thể xảy ra giật điện hoặc hỏa hoạn.     
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•	   Không sử dụng dây nguồn kéo dài hoặc các ổ cắm điện có dòng điện định 
mức không phù hợp.  

•	    Nếu có bụi, nước, v.v. trên chân phích cắm hoặc điểm tiếp xúc của chân 
phích cắm điện, hãy lau sạch cẩn thận.  

	–    Có thể xảy ra hoạt động bất thường hoặc điện giật.  
•	      Không sử dụng phích cắm điện, dây nguồn đã hư hại, hoặc ổ cắm bị lỏng lẻo.  

	–    Có thể xảy ra giật điện hoặc hỏa hoạn.  
•	      Rút phích cắm của  Trạm vệ sinh  ra khỏi ổ cắm trước khi bảo dưỡng.  
•	    Không để  Trạm vệ sinh  tiếp xúc với nhiệt độ cao hoặc để hơi ẩm hoặc độ ẩm 

dưới bất kỳ hình thức nào tiếp xúc với  Trạm vệ sinh .  
•	    Không cắm  Trạm vệ sinh  vào nguồn điện có điện áp không phù hợp. Không 

cắm  Trạm vệ sinh  vào cổng cắm hoặc ổ cắm điện nhiều phích cắm.  
	–    Có thể xảy ra giật điện hoặc hỏa hoạn.  

•	      Nếu dây nguồn bị hư hỏng, hãy yêu cầu trung tâm bảo hành được Samsung 
ủy quyền thay dây nguồn này bằng một dây nguồn mới.  

	–    Có thể xảy ra giật điện hoặc hỏa hoạn.  
•	      Đảm bảo rằng các đầu sạc của máy hút bụi và  Trạm vệ sinh  không tiếp xúc 

với vật dẫn điện như vòng tay, đồng hồ, thanh kim loại, đinh, v.v.  
	–    Có thể xảy ra trục trặc sản phẩm hoặc điện giật.  

•	      Vì  Trạm vệ sinh  chỉ được thiết kế để sử dụng cho máy hút bụi không dây 
Samsung Jet nên không được sử dụng  Trạm vệ sinh  cho các thiết bị điện tử 
khác hoặc cho các mục đích khác.  

	–     Trạm vệ sinh  có thể bị hư hỏng nghiêm trọng hoặc xảy ra hỏa hoạn.  
•	      Không cho trẻ em bám vào hoặc đẩy  Trạm vệ sinh .  

	–    Có thể xảy ra thương tích cá nhân, hư hỏng sản phẩm và sàn nhà.     
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Tiếng Việt 11

•	   Không sạc sản phẩm gần cửa sổ, máy sưởi, phòng vệ sinh, phòng tắm, v.v.  
•	    Không cố gắng mở  Trạm vệ sinh . Chỉ nên để trung tâm dịch vụ đủ tiêu 

chuẩn của Samsung tiến hành bảo dưỡng.  
•	    Thương tích hoặc trục trặc về sản phẩm do lắp đặt  Trạm vệ sinh  sai cách có 

thể không được bồi thường.  
•	    Không dùng lực quá mạnh làm cong dây nguồn hoặc để vật nặng đè lên dây 

nguồn.  
	–    Có thể xảy ra giật điện hoặc hỏa hoạn.  

•	      Trước khi rút hoặc cắm  Trạm vệ sinh , hãy tắt máy hút bụi và đảm bảo rằng 
các chân cắm của phích cắm điện không tiếp xúc với tay bạn.  

	–    Có thể xảy ra hỏa hoạn hoặc điện giật.  

        Pin  

•	    Không cắt hoặc đốt pin vì pin sẽ phát nổ ở nhiệt độ cao.  
•	    Không làm rơi hoặc đập pin hoặc để pin bị sốc đột ngột.  
•	    Không tháo pin ra và đảm bảo rằng bạn không gây đoản mạch giữa cực 

dương (+) và cực âm (-).  
•	    Vì pin chỉ được sản xuất để dùng cho sản phẩm này, không sử dụng pin cho 

thiết bị điện khác hoặc các mục đích khác.  
•	    Khi mua pin mới, hãy đảm bảo kiểm tra tên kiểu pin ( VCA-SBTD95 ) và logo 

 chính hãng.  
	–    Liên hệ với nhà bán lẻ Samsung Electronics hoặc trung tâm dịch vụ 

Samsung gần nhất để mua bất kỳ phụ kiện tiêu hao nào.     
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Thông tin về an toàn

Tiếng Việt12

•	   Tình trạng rỉ nước từ pin có thể xảy ra trong môi trường sử dụng hoặc điều 
kiện nhiệt độ khắc nghiệt. Nếu chất lỏng đó dây lên da, hãy rửa vùng da bị 
ảnh hưởng thật nhanh bằng nước. Nếu chất lỏng đó dây vào mắt, hãy giội 
rửa mắt ngay lập tức bằng nước sạch trong tối thiểu là 10 phút. Đi khám sức 
khỏe.  

•	    Khi lắp pin vào máy hút bụi, hãy đưa pin vào đến khi nghe thấy tiếng cạch. 
Làm vậy để đảm bảo pin được lắp chắc chắn.  

	–    Nếu không, pin có thể rơi ra và gây thương tích hoặc hư hại sản phẩm.  
•	      Nếu bạn không sử dụng máy hút bụi trong thời gian dài hoặc đi xa nhà 

trong thời gian dài, hãy rút phích cắm của  Trạm vệ sinh , sau đó tháo pin 
ra khỏi máy hút bụi. Khi không sạc và không sử dụng, pin sẽ từ từ tiêu hao 
năng lượng.  

•	    Để bảo vệ động cơ và pin, sản phẩm này có thể không hoạt động khi nhiệt 
độ thấp hơn 5 °C hoặc cao hơn 45 °C.  

•	    Thải bỏ pin hết hạn theo các quy định của địa phương.    
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   Thải bỏ pin của sản phẩm đúng cách  

﻿

 Ký hiệu này trên pin, sách hướng dẫn hoặc bao bì cho biết pin của sản phẩm này không được 
thải bỏ cùng với rác thải sinh hoạt khác khi hết hạn sử dụng. Khi được đánh dấu, các ký hiệu 
hóa học Hg, Cd hoặc Pb chỉ ra rằng pin chứa thủy ngân, cadmium hoặc chì vượt quá mức 
tham chiếu trong Chỉ thị EC 2006/66.  

﻿ CẢNH BÁO   

  Để tháo pin, hãy liên hệ với trung tâm dịch vụ được ủy quyền. Để nhận được hướng dẫn tháo pin, vui lòng truy cập 
samsung.com/global/ecodesign_energy  

 Bạn không được tự ý tháo (hoặc cố gắng tháo) pin tích hợp trong sản phẩm này.  

 ĐỂ ĐẢM BẢO AN TOÀN CHO BẠN, KHÔNG CỐ GẮNG THÁO PIN HOẶC ĐỐT PIN. KHÔNG THÁO RỜI, ĐẬP HOẶC 
ĐÂM THỦNG PIN   

 Sau khi sử dụng, không nên bỏ pin vào thùng rác thông thường.  
 Để tránh rủi ro cho sức khỏe con người và môi trường, hãy thải bỏ sản phẩm một cách phù hợp với môi trường tại 
Dịch vụ ủy quyền của Samsung.    
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  Chuẩn bị  

   Phụ kiện  
  Phụ kiện có dấu “ * ” có thể khác nhau tùy thuộc vào mẫu máy.  

﻿ ﻿ ﻿

Ống lồng     Công cụ dọn chất thải thú cưng +     Công cụ kết hợp   

﻿ ﻿
﻿

  Công cụ nối thêm để làm sạch khe     Túi đựng bụi  (1 túi đã lắp, 2 túi dự 
phòng)  

 Hướng dẫn sử dụng  

﻿ ﻿

﻿

 *  Công cụ linh hoạt   

﻿

 *  Giá treo phụ kiện     Trạm vệ sinh    * Bộ sạc pin  

﻿ ﻿ ﻿

 *  Chổi kép luồng phun+    *  Chổi LED mảnh+    *  Giá treo pin   

﻿ ﻿ ﻿

 *  Chổi quét xoay phun  /  bồn chứa 
nước  /  Tấm lót ướt tái sử dụng   

 *  Tấm lót ướt dùng một lần  / 
Miếng đệm gắn liền  

 * Pin  

 * Tùy chọn  
•	     Chổi quét xoay phun  bao gồm tấm lót ướt tái sử dụng  and  tấm lót ướt dùng một lần .  
•	    Số lượng túi chứa bụi có thể khác nhau tùy theo từng mẫu máy.  
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       Mô tả chung về các bộ phận  

01

03

04

05
12

15

14

22

16

19

13

06

09

07

08

10

02
17

20

18

21

11

﻿

01	  Nút  Nguồn  ( )  
02	  Nút Điều khiển lực hút   
03	  Bộ vi lọc có thể rửa   
04	  Bộ lọc lưới kim loại   
05	  Màn hình   
06	  Nút tháo hộp đựng bụi   
07	   Bộ lọc bụi mịn   
08	  Hộp đựng bụi   
09	Ống có thể điều chỉnh   
10	  Tay cầm  
11	   Đèn chỉ báo mức pin   

12	   Nút tháo pin   
13	   Nút tháo ống   
14	   Nút điều chỉnh chiều dài đường ống   
15	   Nút tháo chổi quét   
16	   Đầu nối Thùng rác   
17	  Nút  Trạm vệ sinh START/STOP (BẮT ĐẦU/DỪNG)   
18	   Túi đựng bụi   
19	  Nắp đậy trước của  Trạm vệ sinh   
20	   Bộ lọc động cơ sơ cấp của Trạm vệ sinh   
21	   Bộ lọc bụi mịn của Trạm vệ sinh   
22	  Dây nguồn  

﻿ LƯU Ý   

  Vân sóng bên ngoài sản phẩm là hình thức tự nhiên do sử dụng vật liệu nhựa màu ngọc trai và độ loang màu ngọc 
trai của vật liệu. Ngoài ra, màu ngọc trai phát sáng được sử dụng trong vật liệu mang lại lớp phủ bóng tuyệt đẹp mà 
không cần phải phủ thêm lớp khác.    
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  Vận hành  

﻿   

  Để biết thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo mã QR.  
  

   Lắp đặt  Trạm vệ sinh   

﻿ ﻿

•	    Luồn dây nguồn của  Trạm vệ sinh  dọc theo rãnh tròn ở phía dưới.  
	-    Đảm bảo dây nguồn được đặt đúng cách để  Trạm vệ sinh  có thể đứng vững mà không bị nghiêng.  

•	      Trước khi cắm  Trạm vệ sinh , hãy để gọn dây nguồn.  
•	    Khi cắm  Trạm vệ sinh , nút  START/STOP (BẮT ĐẦU/DỪNG) sẽ chuyển sang màu xanh lam trong 5 giây rồi tắt.  

      Sử dụng  Trạm vệ sinh   

Nút START/STOP
(BẮT ĐẦU/DỪNG)

﻿

•	     Thùng rác  của máy hút bụi sẽ tự động được dọn sạch khi bạn đặt máy hút bụi vào  Trạm vệ sinh .  
	-    Chức năng Tự động dọn sạch rác được bật theo cài đặt mặc định.  

•	      Bạn có thể nhấn nút  START/STOP (BẮT ĐẦU/DỪNG) để bắt đầu hoặc dừng quá trình dọn sạch rác vào thời 
điểm mong muốn.  

•	    Nếu máy hút bụi được đặt lại vào  Trạm vệ sinh  trong vòng một phút sau khi lấy ra khỏi  Trạm vệ sinh , chức năng 
 Auto Empty (Tự động dọn sạch rác)  sẽ không hoạt động ngay cả khi chức năng này được bật.  
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Tiếng Việt 17

﻿

Nắp hộp đựng bụi 
tự động gần hơn

  

  LƯU Ý   

•	     Nếu bụi, tóc, sợi chỉ, v.v. bám quanh  Bộ lọc lưới kim 
loại  và ngăn không cho  Thùng rác  dọn sạch rác, hãy 
liên tục nhấn nút  START/STOP (BẮT ĐẦU/DỪNG) 
trên  Trạm vệ sinh  cho đến khi  Thùng rác  trống.  
	-    Vệ sinh  Thùng rác  nếu bạn thấy có vật lạ sau khi 

dọn sạch rác. (Tham khảo phần “ Thùng rác/Bộ 
vi lọc có thể rửa”.)  

•	      Nếu nắp  Thùng rác tự động bị dính cà phê, đồ uống 
hoặc các chất dính hoặc nhớt khác, hãy lau sạch 
bằng khăn giấy ướt.  

•	    Đặt máy hút bụi vào  Trạm vệ sinh  đúng cách.  
	-    Nếu không, máy hút bụi có thể không được sạc 

và chức năng  Auto Empty (Tự động dọn sạch)  có 
thể không hoạt động.  

	-    Nếu không mở được  Thùng rác , nút  START/
STOP (BẮT ĐẦU/DỪNG) sẽ chuyển sang màu 
đỏ.        

Untitled-16   17Untitled-16   17 2025-02-18   �� 3:24:032025-02-18   �� 3:24:03



Vận hành

Tiếng Việt18

﻿   

•	     Nếu chức năng  Auto Empty (Tự động dọn sạch)  
được bật,  Đèn LED báo Tự động dọn sạch  sẽ chuyển 
sang màu trắng.  
	-    Nhấn nút  Auto Empty (Tự động dọn sạch) để 

bật hoặc tắt chức năng này.  
•	      Để có hiệu suất tối ưu, chúng tôi khuyên bạn nên 

bật chức năng  Auto Empty (Tự động dọn sạch) .  
	-    Chức năng  Auto Empty (Tự động dọn sạch)  có 

thể ảnh hưởng đến hiệu suất của  Bộ lọc lưới kim 
loại  và chức năng tự chẩn đoán.  

     LƯU Ý   

•	     Sau khi dọn sạch  Thùng rác , quá trình tự chẩn đoán 
sẽ bắt đầu để đạt hiệu suất tối ưu. Đợi quá trình tự 
chẩn đoán hoàn tất trước khi sử dụng lại máy hút 
bụi.  

•	    Sau khi tự chẩn đoán, kết quả chẩn đoán và hướng 
dẫn sử dụng sẽ được cung cấp để sử dụng máy hút 
bụi một cách tối ưu.  

•	    Bạn có thể bắt đầu quá trình tự chẩn đoán trên ứng 
dụng  SmartThings , hoặc bằng cách nhấn đồng thời 
các nút + và  –.  

•	    Chế độ lực hút mặc định ban đầu là ' AI'. Chức năng 
tự chẩn đoán sẽ tắt nếu bạn thay đổi lực hút mặc 
định sang chế độ khác trong ứng dụng  SmartThings . 
Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng máy hút bụi ở chế độ lực 
hút ' AI' trong hơn 5 phút, chức năng tự chẩn đoán 
sẽ bắt đầu khi bạn đặt máy hút bụi vào trạm vệ sinh 
ngay cả khi chế độ lực hút mặc định không phải là 
' AI' trong ứng dụng  SmartThings .      
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   Cài đặt và hủy kết nối mạng  
•	    Tham khảo phần ‘ Ứng dụng SmartThings’ để biết cách cài đặt kết nối mạng. Để hủy kết nối mạng sau khi vào 

chế độ AP, hãy nhấn và giữ nút  Auto Empty (Tự động dọn sạch) trong 5 giây.  

      Thiết lập lại kết nối mạng  
•	    Nếu kết nối mạng vẫn không thành công, hãy nhấn và giữ nút  Auto Empty (Tự động dọn sạch) trong 5 giây để 

vào chế độ AP. Sau đó, nhấn và giữ nút  Auto Empty (Tự động dọn sạch) trong ít nhất 10 giây để thiết lập lại cài 
đặt kết nối mạng.  
	-    Chế độ AP sẽ bị hủy.  

        Cho phép hoặc chặn kết nối mạng  
•	    Để cho phép hoặc chặn Wi-Fi, hãy nhấn và giữ nút  Auto Empty (Tự động dọn sạch) trong ít nhất 15 giây cho 

đến khi Đèn LED tự động dọn sạch  và  Đèn LED Wi-Fi  nhấp nháy đồng thời..  

      Khôi phục cài đặt gốc  
•	    Chúng tôi khuyên bạn nên khôi phục cài đặt gốc để bảo vệ dữ liệu riêng tư của mình nếu bạn định bán sản phẩm 

này như một món đồ đã qua sử dụng. Hãy nhấn và giữ nút  Auto Empty (Tự động dọn sạch) trong 5 giây để vào 
chế độ AP. Sau đó, nhấn và giữ nút  Auto Empty (Tự động dọn sạch) trong ít nhất 15 giây.  
	-    Chế độ AP sẽ bị hủy và cài đặt mạng sẽ được thiết lập lại.        
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Tiếng Việt20

   Sạc pin  
•	    Khi  đèn báo mức pin  chuyển sang màu đỏ hoặc thông báo ‘ Low battery (Pin yếu)’ xuất hiện trên  màn hình , hãy 

sạc pin.  
•	    Bạn không thể sử dụng máy hút bụi trong khi sạc.  
•	    Hãy đảm bảo mặt sau của pin được đặt chính xác lên bộ phận sạc máy hút bụi.  
•	    Kiểm tra xem  đèn báo mức pin  có hiển thị khi sạc không.  
•	    Khi bắt đầu sạc,  đèn báo mức pin  sẽ sáng (màu đỏ, cam hoặc vàng tùy thuộc vào tiến trình sạc), đèn sẽ tăng dần 

và chuyển sang màu xanh lá khi quá trình sạc hoàn tất.  

      Lắp pin  

﻿   

  Đẩy pin vào hết cỡ cho đến khi bạn nghe thấy tiếng 
cạch.   

    Tháo pin  

﻿   

  Nhấn  nút tháo pin  ở phía sau tay cầm để tháo pin ra.  

﻿ KHUYẾN CÁO   

•	     Trước khi đẩy pin ra phải tắt máy hút bụi.  
	-    Máy hút bụi có thể gặp trục trặc nếu bạn đẩy 

mạnh pin ra khỏi máy đang hoạt động.  
•	      Hãy cẩn thận không làm rơi pin. Bạn có thể gây 

thương tích cho chính mình hoặc làm hỏng pin.      
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   Sạc pin phụ  

﻿

Đèn chỉ báo
 mức pin

  

  Sạc pin phụ trên giá đỡ pin.  
•	    Đẩy pin khít vào giá đỡ pin.  
•	     Đèn báo mức pin  sẽ sáng và chuyển sang màu đỏ, 

cam và vàng khi sạc pin. Đèn chỉ báo mức pin sẽ 
chuyển sang màu xanh lá khi pin đã sạc đầy.     

    Cách sử dụng pin hiệu quả nhất  

﻿

Đèn chỉ báo 
mức pin

Đèn chỉ báo 
mức pin

30 lần

5 lần

Nhấp nháy

Nhấp nháy

  

•	     Để sử dụng pin lâu hơn, hãy sử dụng máy hút bụi có 
công suất hút thấp hơn.  

•	    Chúng tôi khuyên bạn nên luân phiên thay pin bằng 
cách sử dụng một pin dự phòng.  

•	    Nếu pin dự phòng đã được sạc đầy và không sử 
dụng trong thời gian dài, chúng tôi khuyên bạn nên 
tháo pin dự phòng ra khỏi bộ sạc pin và bảo quản ở 
nhiệt độ phòng.  

•	    Máy hút bụi có chế độ bảo vệ pin, có thể dừng máy 
hút bụi đột ngột khi phát hiện nguy hiểm khi sử 
dụng pin.  
	-    Nếu  đèn báo mức pin  nhấp nháy màu đỏ 30 lần, 

bạn phải đợi 30 giây trước khi có thể sử dụng lại 
máy hút bụi.  

	-    Nếu  đèn báo mức pin  nhấp nháy màu đỏ 5 lần 
thì pin không còn sử dụng được nữa. Vui lòng 
thay pin mới.       
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Vận hành

Tiếng Việt22

   Sử dụng các nút và màn hình  

﻿

01	    Màn hình  
	-    Hiển thị chế độ hiện tại (‘ MIN (TỐI THIỂU),  AI,  MID (TRUNG BÌNH),  MAX 

(TỐI ĐA),  JET (PHUN), hoặc  WET (ƯỚT)’) hoặc thông báo cảnh báo.  
02	      Nguồn ( )  

	-    Ấn nút này để bật hoặc tắt máy hút bụi.  
	-    Khi bạn bật nguồn, máy hút bụi sẽ bắt đầu ở chế độ “ MID (TRUNG BÌNH)”.  
	-    Nếu bạn lắp  Chổi quét xoay phun , máy hút bụi sẽ khởi động ở chế độ ‘ WET 

(ƯỚT)’.  
	-    Nếu bạn lắp  Chổi kép luồng phun+ , hoặc  Chổi LED mảnh+ ,máy hút bụi sẽ 

khởi động ở chế độ ‘ AI’.  
03	     Điều khiển lực hút ( + /  -)  

	-    Bạn có thể thay đổi chế độ lực hút (‘ MIN (TỐI THIỂU),  AI,  MID (TRUNG 
BÌNH),  MAX (TỐI ĐA), hoặc  JET (PHUN)’).  

	-    Ở chế độ ' AI', máy hút bụi sẽ tự động điều chỉnh lực hút và tốc độ quay của 
chổi theo môi trường xung quanh để tối ưu hóa hiệu suất. Máy hút bụi sẽ 
tiến hành quá trình tối ưu hóa trong 1 ~ 2 giây khi phát hiện những thay 
đổi trên sàn nhà.  

	-    Ở chế độ “ WET (ƯỚT)”, hãy ấn nút  + để xịt nước một lần hoặc ấn và giữ nút 
 + để xịt nước trong tối đa 2 giây.  

	-    Khi máy hút bụi đang ở  Trạm vệ sinh , hãy nhấn và giữ nút  + trong 5 giây để 
bật hoặc tắt chế độ  Energy Saving (Tiết kiệm năng lượng) . Nhấn và giữ nút 
 Auto Empty (Tự động dọn sạch) trên  Trạm vệ sinh  trong 15 giây để tắt 
Wi-Fi và tiết kiệm thêm năng lượng.      

﻿ LƯU Ý   

•	     Chế độ ‘ AI’ chỉ khả dụng nếu  Chổi kép luồng phun+  hoặc  Chổi LED mảnh+  được lắp  
•	    Chế độ ‘ AI’ có thể không hoạt động tốt trên một số môi trường sàn (sàn có thảm mỏng và một số thảm tập yoga 

có rãnh, v.v.).  
•	    Tính năng điều chỉnh tốc độ xoay chổi tự động ở chế độ ‘ AI’ chỉ khả dụng khi gắn  Chổi kép luồng phun+ .  
•	    Chỉ có nút  + hoạt động khi máy hút bụi đang ở chế độ “ WET (ƯỚT)”.  
•	    Bạn không thể vào phần cài đặt ngôn ngữ khi máy hút bụi đang ở chế độ “ WET (ƯỚT)”.  
•	    Chế độ  Energy Saving (Tiết kiệm năng lượng)  sẽ tự động tắt nếu bạn sử dụng máy hút bụi.  
•	    Chổi có thể dính vào sàn hoặc không quay đúng cách tùy thuộc vào vật liệu của sàn (thảm, chiếu, đồ trải giường, 

v.v.). Nếu sự cố như vậy xảy ra, hãy thay đổi chế độ lực hút về ‘ MIN (TỐI THIỂU) hoặc  MID (TRUNG BÌNH)’.  

      Lựa chọn ngôn ngữ  
1.	    Ấn và giữ nút  + trong 3 giây để vào hoặc thoát phần cài đặt ngôn ngữ.  
2.	    Ấn nút  + hoặc  – để chọn ngôn ngữ.     
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Tiếng Việt 23

   Thông báo cảnh báo và việc cần làm  
 Máy hút bụi hiển thị thông báo cảnh báo để người dùng kiểm tra một số bộ phận nhất định hoặc vệ sinh một số bộ 
phận nhất định như bộ lọc. Ngoài ra, tính năng tự chẩn đoán của máy cung cấp hướng dẫn giúp bạn duy trì hiệu suất 
tốt nhất.  

﻿ Thông báo  ﻿ Việc cần làm  

  Vật thể bị kẹt trong chổi/công 
cụ   

 Kiểm tra xem có vật lạ nào mắc kẹt trong chổi hoặc công cụ không.  

  Kiểm tra xem có bị tắc không   
 Kiểm tra xem chổi, ống,  Bộ vi lọc có thể rửa  hoặc  Bộ lọc bụi mịn  có bị tắc nghẽn 
do vật lạ không.  

  Bộ lọc chưa được lắp    Kiểm tra xem  Bộ vi lọc có thể rửa  đã được lắp đúng cách chưa.  

  Vệ sinh Bộ vi lọc   
 Cảnh báo và khuyến nghị người dùng thường xuyên kiểm tra và rửa  Bộ vi lọc có 
thể rửa . (Tham khảo phần “ Vệ sinh máy hút bụi”.)  

  Sử dụng pin tương thích    Kiểm tra tên kiểu pin và đảm bảo nó tương thích. ( VCA-SBTD95 )  

  Đóng Thùng rác    Kiểm tra  Thùng rác  và đóng lại nếu nó đang mở  

  Túi chứa bụi của Trạm vệ sinh đã 
đầy. Thay nó

 Thay túi đựng bụi trong  Trạm vệ sinh  bằng túi đựng bụi mới.  

  Kết nối chổi quét sàn để chạy 
chẩn đoán   

 Lắp  Chổi LED mảnh+  hoặc  Chổi kép luồng phun+ .  

    Thông báo tự chẩn đoán và việc cần làm  

﻿ Thông báo  ﻿ Việc cần làm  

  Kiểm tra bộ vi lọc hoặc Thùng 
rác   

 Kiểm tra xe  Thùng rác  có đang mở không. Nếu  Bộ vi lọc có thể rửa  và  Thùng rác  
bị bẩn, hãy dọn sạch trong  Thùng rác  và rửa sạch bằng nước.  

  Kiểm tra xem chổi hoặc ống có 
bị tắc không   

 Kiểm tra xem chổi hoặc ống có bị tắc không và vệ sinh chúng theo hướng dẫn ở 
phần ‘ Vệ sinh máy hút bụi’.  

  Kiểm tra mảnh vụn bên trong 
chổi xoay   

 Kiểm tra xem có vật lạ nào vướng vào  chổi xoay  và vệ sinh chổi theo hướng dẫn 
ở phần ‘ Vệ sinh máy hút bụi’.  
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Vận hành

Tiếng Việt24

   Sử dụng  Giá treo phụ kiện   

﻿

‘Cạch’
‘Cạch’

  ﻿

hoặc

hoặc

  ﻿

hoặc

  

﻿ ﻿
 [ Giá treo phụ kiện ]   

•	     Để tháo rời các phụ kiện, hãy ấn nút tháo ở phía sau 
của mỗi phụ kiện.  

•	    Bụi còn sót lại trong phụ kiện có thể rơi ra khi bạn 
tháo phụ kiện ra khỏi máy hút bụi. Khi sử dụng máy 
hút bụi xong, hãy rút ngắn Ống lồng  và vận hành 
máy hút bụi ở chế độ ' MAX (TỐI ĐA)' trong hơn 10 
giây.  

•	    Đảm bảo loại bỏ mọi tấm lót ướt khỏi  Chổi quét xoay 
phun  trước khi gắn vào  Giá treo phụ kiện .  

•	    Khi gắn phụ kiện vào 1 và 2, hãy đẩy chúng cho đến 
khi chúng phát ra tiếng kêu tách.     
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Tiếng Việt 25

   Sử dụng phụ kiện  

   Tháo rời phụ kiện  

﻿   

•	     Để tháo rời các phụ kiện, hãy ấn nút tháo ở phía sau 
của mỗi phụ kiện.  

•	    Trước khi tháo rời các phụ kiện, hãy cho máy hút bụi 
hoạt động ở chế độ “ MAX (TỐI ĐA)” trong 10 giây để 
ngăn không cho bất kỳ vật thể lạ nào còn sót lại bên 
trong phụ kiện đó.     

     Công cụ kết hợp   

﻿

1
2

‘Cạch’

  

  Sử dụng để hút bụi khỏi rèm, nội thất, sô pha, v.v.   

     Công cụ nối thêm để làm sạch khe   

﻿

1

2

‘Cạch’

  

  Sử dụng để hút bụi trong các khe trên khung cửa sổ, các 
khoảng cách hẹp, các góc, v.v.   

     Công cụ linh hoạt   

﻿   

  Sử dụng để vệ sinh những nơi khó tiếp cận, như các bộ 
phận bên trên hoặc phía sau nội thất hoặc trần nhà.  

﻿ LƯU Ý   

  Bạn có thể kết nối  Công cụ kết hợp  hoặc  Công cụ nối 
thêm để làm sạch khe  để sử dụng với  Công cụ linh hoạt .    
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Vận hành

Tiếng Việt26

     Chổi quét xoay phun   

﻿

Tấm lót ướt dùng nhiều lần

Tấm lót ướt dùng một lần

Miếng đệm gắn liền

Gắn

Tháo rời Sau khi sử dụng

<Trước> <Sau>

Đĩa xoay

Băng dính gai

  

  Dùng miếng lau ướt để lau sạch sàn gỗ hoặc sàn 
linoleum.  
•	     Chổi quét xoay phun  không có chức năng hút bụi.  

   Sử dụng  tấm lót ướt dùng nhiều lần  
•	    Khi gắn miếng lau ướt, hãy đảm bảo miếng lau nằm 

ở giữa  đĩa xoay .  

   Sử dụng  tấm lót ướt dùng một lần  
•	    Gắn  tấm lót ướt dùng một lần  vào mặt trước (mặt 

dán Velcro) của  miếng đệm gắn liền  trên  đĩa xoay .  
	-    Nếu bạn sử dụng  tấm lót ướt dùng một lần  mà 

không có  miếng đệm gắn liền , hiệu suất làm 
sạch có thể bị giảm sút.  

•	      Sau khi sử dụng  tấm lót ướt dùng một lần , hãy loại 
bỏ tấm lót.  

   Tháo hoặc lắp  bồn chứa nước  
•	    Nhấn vào phần dưới của  bồn chứa nước  để tháo ra.  
•	    Khi lắp bồn chứa nước , lắp phần đầu trước.  

   LƯU Ý   

•	     Không sử dụng nước ngầm hoặc nước bẩn.  
•	    Khi sử dụng  Chổi quét xoay phun  lần đầu tiên, 

không khí trong máy bơm bên trong và ống có thể 
khiến việc phun nước chậm lại. Ấn nút  + nhiều lần.      

    Điều chỉnh chiều dài ống  

﻿   

  Nhấn  Nút điều chỉnh chiều dài đường ống  để kéo ra 
hoặc rút Ống lồng .   
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Tiếng Việt 27

  Bảo trì  

   Vệ sinh  Trạm vệ sinh   

   Thay  túi chứa bụi   
 Nếu nút  START/STOP (BẮT ĐẦU/DỪNG) trên  Trạm vệ sinh  chuyển sang màu đó, hãy kiểm tra xem túi chứa bụi có 
đầy không. Nếu túi đựng bụi không đầy, hãy kiểm tra xem  họp chứa bụi , ống dẫn hoặc chổi của máy hút bụi có bị tắc 
không.  

﻿

1

  ﻿

2

  ﻿

3

  

﻿

4

  ﻿

5

  ﻿

6

  

•	    Bạn phải vất túi chứa bụi đã sử dụng vào thùng rác. (Không thể tái sử dụng)  
•	    Trong thời tiết có nhiệt độ và độ ẩm cao, nên thay túi chứa bụi từ một đến hai tháng một lần.  

	-    Côn trùng và ấu trùng trong nhà có thể bị hút vào túi chứa bụi và có khả năng sinh sôi theo thời gian. Khi điều 
này xảy ra, hãy lau bằng khăn giấy ướt và thay túi chứa bụi mới.  

        Vệ sinh  Bộ lọc động cơ sơ cấp   

﻿   

  Sử dụng tay cầm để nhấc bộ lọc ra và lắc Thùng rác để 
loại bỏ bụi.   

    Vệ sinh  Bộ lọc bụi mịn   

﻿   

  Lắc  Bộ lọc bụi mịn  trên hộp đựng bụi để loại bỏ bụi.   

Untitled-16   27Untitled-16   27 2025-02-18   �� 3:24:092025-02-18   �� 3:24:09



Bảo trì

Tiếng Việt28

   Vệ sinh máy hút bụi  

﻿   

  Để biết thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo mã QR.  
  

    Thùng rác / Bộ vi lọc có thể rửa   

﻿

1

  ﻿

2

  ﻿

3

  

﻿

4

  ﻿

5

  ﻿

24H

6

  

﻿

7

  ﻿

8

  ﻿

9

1

2

  

﻿ KHUYẾN CÁO   

•	      Sau khi vệ sinh  Thùng rác  và  Bộ vi lọc có thể rửa  bằng nước, bạn nên để chúng khô hoàn toàn trong bóng râm 
hơn 24 giờ trước khi sử dụng.  
	-    Dưới tác dụng của nhiệt, một số bộ phận có thể bị biến dạng.  
	-    Mùi hôi có thể xuất hiện nếu bộ lọc chưa khô hẳn trước khi sử dụng.  

•	      Nếu  Thùng rác  hoặc bộ lọc bị tắc, máy hút bụi có thể ngừng hoạt động do thiết bị chống quá nhiệt của động cơ.  
	-    Vệ sinh  Thùng rác  hoặc bộ lọc rồi vận hành lại máy hút bụi.       
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Tiếng Việt 29

    Bộ lọc bụi mịn   
 Đảm bảo đã tắt sản phẩm này trước khi vệ sinh bộ lọc.  

﻿   ﻿   ﻿

24H

  ﻿   

•	    Vặn và kéo  Bộ lọc bụi mịn , sau đó gõ nhẹ để loại bỏ bụi.  
•	    Rửa bộ lọc dưới vòi nước mỗi tháng một lần để đảm bảo duy trì hiệu suất hoạt động tốt nhất cho bộ lọc.  
•	    Sau khi vệ sinh, để bộ lọc khô hẳn trong hơn 24 giờ trong bóng râm trước khi sử dụng.  
•	    Để lắp ráp, xoay bộ lọc ngược chiều kim đồng hồ cho đến khi không nhìn thấy đường bên dưới hình ổ khóa.  

   LƯU Ý   

•	     Không sử dụng chất tẩy rửa hoặc dụng cụ khi rửa bộ lọc.  
•	    Không làm khô bằng nhiệt.      
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Bảo trì

Tiếng Việt30

    Chổi kép luồng phun+   
•	    Không làm vệ sinh chổi bằng nước.  
•	    Khi vật thể lạ vẫn còn trên chổi, hãy gỡ ra bằng khăn ướt hoặc vải khô.  

    Tháo chổi phía trước  

﻿ ﻿

•	    Tháo cần nhả để tháo chổi phía trước.  
	-    Để tháo bằng tay, giữ vùng lõm ở bên cạnh cần nhả và nhấc nó lên theo hướng mũi tên.  
	-    Để tháo bằng tuốc nơ vít đầu dẹt, hãy cắm tuốc nơ vít nhỏ vào rãnh, sau đó nhấc tuốc nơ vít lên theo hướng 

mũi tên.  

     KHUYẾN CÁO   

•	     Để đảm bảo an toàn cho bạn, hãy đeo găng tay trước khi tháo rời.  
•	    Bạn có thể làm hư hại sản phẩm này nếu sử dụng các dụng cụ to hơn hoặc dày hơn so với khoảng trống cho phép 

để tháo rời.  

      Vệ sinh chổi sau  

﻿

1

  ﻿

2

  ﻿

3

  ﻿

4

  

1.	    Tháo chổi sau khỏi tay cầm.  
2.	    Loại bỏ các mảnh vụn vướng vào trục cao su ở bên cạnh.  
3.	    Dùng kéo cắt bỏ những mảnh vụn vướng trên chổi.  
4.	    Loại bỏ các mảnh vụn giữa các khe hở ở cổng hút của chổi.      
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Tiếng Việt 31

    Chổi LED mảnh+   

﻿

1

  ﻿

2

  ﻿

3

  

﻿

4

  ﻿

‘Cạch’5

  

﻿   

﻿ KHUYẾN CÁO   

•	     Không làm vệ sinh chổi bằng nước.  
•	    Khi vật thể lạ vẫn còn trên chổi, hãy gỡ ra bằng khăn ướt hoặc vải khô.  

    LƯU Ý   

•	     Nếu  chổi xoay  không hoạt động sau khi vệ sinh  Chổi LED mảnh+ , có thể thiết bị chống quá nhiệt của động cơ đã 
được bật. Chờ ít nhất 30 phút để động cơ nguội đi trước khi cho máy hoạt động lại.  

•	    Khi loại bỏ các mảnh vụn còn sót lại bằng khăn giấy ướt, hãy chà nhẹ  chổi xoay  để tránh làm chổi bị nén.  
	-    Để tránh lông bàn chải của  chổi xoay  bị nén và gây ra rung động không mong muốn, hãy phơi  chổi xoay  theo 

chiều dọc trên sàn nhà.  
•	      Lắp  chổi xoay  vào đúng khe cắm.      

Untitled-16   31Untitled-16   31 2025-02-18   �� 3:24:132025-02-18   �� 3:24:13



Bảo trì

Tiếng Việt32

   Bánh xe lăn Chổi LED mảnh+   

﻿

Bánh lăn trước

Bánh lăn sau

  

  Sử dụng tô vít nhỏ để tháo rời bánh lăn trước và sau.  

﻿ LƯU Ý   

  Các dụng cụ cần thiết để tháo rời. Tô vít đầu dẹt (rộng 3 
mm trở xuống), tô vít Phillips, dụng cụ bẩy.  

  KHUYẾN CÁO   

•	     Để đảm bảo an toàn cho bạn, hãy đeo găng tay 
trước khi tháo rời.  

•	    Bạn có thể làm hư hại sản phẩm này nếu sử dụng 
các dụng cụ to hơn hoặc dày hơn so với khoảng 
trống cho phép để tháo rời.  

•	    Không để bánh lăn trước và sau được tháo ra trong 
tầm với của trẻ em. Hãy cẩn thận với các bánh lăn 
trước và sau được tháo ra vì các bộ phận này có thể 
gây ra rủi ro ngẹt thở.  

•	    Hãy cẩn thận không làm tay hoặc các bộ phận khác 
trên cơ thể của bạn bị thương khi sử dụng dụng cụ 
này.      

  Bánh lăn trước  

﻿

1

  ﻿

2

  ﻿

3

  ﻿

4

  

•	    Tháo rời bánh lăn trước và gỡ vật thể lạ bị mắc ra. Sau đó, lắp ráp lại các bánh xe.  
•	    Căn chỉnh cho khớp đường đánh dấu trên bánh xe với đường trên thân chổi, sau đó hãy lắp lại về chỗ cũ.     
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  Bánh lăn sau  

﻿

1

  ﻿
Lẫy nhả 

2

  ﻿

3

  

﻿

4

  ﻿

5

  ﻿

‘Cạch’

Lẫy nhả 

6

  

•	    Nâng lẫy nhả lên để tháo rời bánh lăn sau.  
•	    Tháo rời bánh lăn sau và gỡ vật thể lạ bị mắc ra. Sau đó, lắp ráp lại bánh lăn.  
•	    Lắp bánh lăn sau về vị trí cũ, sau đó, ấn lẫy nhả cho đến khi bạn nghe thấy tiếng cạch.  

   KHUYẾN CÁO   

  Hãy cẩn thận không để tô vít làm hư hại lẫy nhả. Có khả năng lẫy nhả sẽ bị hư hại nếu bạn tác dụng lực quá mạnh để 
nâng lẫy nhả lên hoặc vặn tô vít trong khi đang đưa vào trong lỗ trống.     
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    Chổi quét xoay phun   

﻿   

  LƯU Ý   

  Nếu  đĩa xoay  không hoạt động sau khi vệ sinh  Máy quét 
xoay phun , có thể thiết bị chống quá nhiệt của động cơ 
đã được bật. Chờ ít nhất 30 phút để động cơ nguội đi và 
cho máy hoạt động lại.    

     Công cụ dọn chất thải thú cưng +   

﻿

1

2

  

  Dùng kéo cắt tóc hoặc lông bị rối, sau đó, sử dụng máy 
hút bụi để hút các vật thể này ra.   

     Công cụ nối thêm để làm sạch khe  /  Ống lồng   

﻿   

  Gắn một que dài mỏng và xoay nhiều lần để vệ 
sinh Công cụ nối thêm để làm sạch khe  hoặc  Ống lồng .   

Untitled-16   34Untitled-16   34 2025-02-18   �� 3:24:172025-02-18   �� 3:24:17



Tiếng Việt 35

  Phụ lục  

   Ứng dụng  SmartThings   
 Ứng dụng  SmartThings  chỉ tương thích với các mẫu có 
chức năng Wi-Fi. Nếu bạn không có bộ định tuyến Wi-
Fi, bạn không thể sử dụng ứng dụng  SmartThings .  

BƯỚC 1      Thiết lập bộ định tuyến không dây  

•	    Vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng bộ định 
tuyến không dây để biết cách thiết lập.  

•	    Máy hút bụi này chỉ hỗ trợ Wi-Fi 2,4 GHz.  
•	    Máy hút bụi này hỗ trợ IEEE 802.11b/g/n và Soft-AP.  

	-    Khuyến nghị dùng IEEE 802.11n.  
•	      Máy hút bụi này chỉ hỗ trợ DHCP (Giao thức cấu 

hình máy chủ động). Hãy đảm bảo rằng tùy chọn 
máy chủ DHCP được kích hoạt trên bộ định tuyến 
không dây của bạn.  

•	    Máy hút bụi hỗ trợ các giao thức xác thực và mã 
hóa WEP-OPEN, WPA-PSK/TKIP và WPA2-PSK/
AES.  
	-    Khuyến nghị dùng WPA2-PSK/AES.  
	-    Xác nhận rằng bộ định tuyến của bạn có SSID 

và mật khẩu duy nhất.  
•	      Chất lượng kết nối mạng không dây của bạn có 

thể bị ảnh hưởng bởi môi trường không dây xung 
quanh.  

•	    Nếu nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn đã đăng 
ký cố định địa chỉ MAC (số nhận dạng duy nhất) của 
máy tính hoặc modem, máy hút bụi của bạn có thể 
không kết nối được với Internet. Hãy hỏi nhà cung 
cấp dịch vụ Internet của bạn về quy trình kết nối 
một thiết bị khác ngoài PC với Internet.  

•	    Nếu nhà cung cấp dịch vụ Internet yêu cầu ID hoặc 
mật khẩu để kết nối Internet, máy hút bụi của bạn 
có thể không kết nối được. Nếu đúng như vậy, 
bạn phải nhập ID hoặc mật khẩu khi kết nối với 
Internet.  

•	    Máy hút bụi có thể không kết nối được với Internet 
do cài đặt tường lửa của mạng bạn. Hãy liên hệ với 
nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn để giải quyết 
những vấn đề này.  

•	    Một số bộ định tuyến không dây có thể truyền địa 
chỉ Máy chủ tên miền (DNS) bất thường ngay cả khi 
Internet không được kết nối. Nếu điều này xảy ra, 
hãy liên hệ với nhà sản xuất bộ định tuyến không 
dây và nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn.  

•	    Nếu bạn vẫn không thể kết nối Internet ngay cả 
sau khi đã thử quy trình do nhà cung cấp dịch vụ 
Internet cung cấp, vui lòng liên hệ với trung tâm 
dịch vụ ủy quyền của Samsung.  

•	    Nếu bộ định tuyến của bạn không phải là sản phẩm 
được chứng nhận Wi-Fi, máy hút bụi có thể không 
kết nối được với Internet.  

BƯỚC 2          Tải ứng dụng  SmartThings   

•	    Tải xuống và cài đặt ứng dụng  SmartThings  từ các 
chợ ứng dụng (Google Play Store, Apple App Store 
hoặc Samsung Galaxy Store). Để tìm ứng dụng, sử 
dụng từ khóa “ SmartThings ”.  

   LƯU Ý   

•	     Ứng dụng  SmartThings  không tương thích với một 
số máy tính bảng và một số thiết bị di động.  
	-    Khuyến nghị sử dụng [ Android ] 8.0 trở lên 

(RAM ít nhất 3 GB).  
•	      Một số iPad và một số thiết bị di động có thể không 

được hỗ trợ.  
	-    Hỗ trợ [ iOS ] 14.0 trở lên.  

•	      Truy cập Play Store hoặc App Store để xem thiết 
bị di động của bạn có tương thích với ứng dụng 
 SmartThings  không.  

•	    Phiên bản phần mềm hỗ trợ của ứng dụng 
 SmartThings  có thể thay đổi tùy theo chính sách hỗ 
trợ hệ điều hành mà nhà sản xuất cung cấp. Ngoài 
ra, đối với ứng dụng  SmartThings  hoặc các chức 
năng mà ứng dụng hỗ trợ, chính sách cập nhật ứng 
dụng mới trên phiên bản hệ điều hành hiện tại có 
thể bị tạm dừng vì lý do khả năng sử dụng hoặc 
bảo mật.  

•	    Để cải thiện khả năng sử dụng hoặc hiệu suất, ứng 
dụng  SmartThings  có thể thay đổi mà không có 
thông báo. Vì phiên bản hệ điều hành điện thoại di 
động được cập nhật hàng năm nên  SmartThings  
cũng được cập nhật liên tục theo hệ điều hành mới 
nhất.  

•	    Nếu bạn có thắc mắc về các mục được đề cập ở 
trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ 
st.service@samsung.com.  
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BƯỚC 3           Thiết lập tài khoản Samsung  

•	    Bạn phải đăng nhập vào tài khoản Samsung trước 
khi sử dụng ứng dụng  SmartThings .  

•	    Để thiết lập tài khoản Samsung, bạn có thể làm 
theo hướng dẫn do ứng dụng  SmartThings  cung 
cấp.  

•	    Nếu bạn có điện thoại thông minh Samsung, bạn 
có thể thêm tài khoản Samsung của mình vào ứng 
dụng Cài đặt. Sau đó, điện thoại sẽ tự động đăng 
nhập vào tài khoản Samsung của bạn và bạn có thể 
sử dụng ứng dụng  SmartThings .  

BƯỚC 4          Đăng ký thiết bị với ứng dụng 
 SmartThings   

1.	    Kết nối điện thoại thông minh của bạn với bộ định 
tuyến không dây.  
	-    Nếu điện thoại thông minh chưa được kết nối, 

hãy bật Wi-Fi trong ứng dụng Cài đặt và chọn 
bộ định tuyến không dây mà bạn muốn kết nối.  

	-    Thiết lập điện thoại thông minh của bạn để chỉ 
sử dụng Wi-Fi và kết nối một thiết bị.  

2.	      Mở ứng dụng  SmartThings  trên điện thoại thông 
minh của bạn.  

3.	    Nếu cửa sổ bật lên thông báo rằng đã tìm thấy 
thiết bị mới, hãy chạm vào  ADD NOW (THÊM 
NGAY).  
	-    Nếu cửa sổ bật lên không xuất hiện, hãy thêm 

thiết bị bằng cách chọn ‘Máy hút bụi cầm tay’ 
trong danh mục ‘Thiết bị gia dụng’ và chọn máy 
hút bụi cầm tay của bạn.  

	-    Nếu bạn quét mã QR gắn ở phía dưới cùng của 
 Trạm vệ sinh , bạn có thể dễ dàng kết nối máy 
hút bụi với ứng dụng  SmartThings .  

4.	      Kết nối với thiết bị của bạn sẽ được tiến hành tự 
động.  

5.	    Sau khi thiết bị được kết nối với ứng dụng, hãy làm 
theo hướng dẫn trên màn hình để tiến hành xác 
thực.  

6.	    Kết nối với bộ định tuyến không dây của bạn sẽ 
được tiến hành tự động.  

7.	    Khi quá trình đăng ký sản phẩm hoàn tất, thẻ thiết 
bị Hút bụi cầm tay sẽ được thêm vào.  

   LƯU Ý   

•	     Khi không thể đăng ký máy hút bụi vào ứng dụng 
 SmartThings   
	-    Tham khảo hướng dẫn ứng dụng  SmartThings  

hoặc thông báo bật lên.  
	-    Xác nhận rằng tùy chọn UPnP của bộ định 

tuyến không dây của bạn đang hoạt động, sau 
đó thử lại quy trình đăng ký.  

	-    Xác nhận rằng bộ định tuyến không dây của 
bạn đang hoạt động ở chế độ không dây. Nếu 
không, hãy đổi sang chế độ không dây và thử 
lại.  

	-    Nếu bạn có hai hoặc nhiều máy hút bụi, hãy rút 
phích cắm  Trạm vệ sinh  của máy hút bụi kia vì 
bạn phải đăng ký từng thiết bị một.  

	-    Nếu có nhiều hơn một bộ định tuyến không dây 
trên mạng của bạn có cùng SSID, hãy đổi tên 
chúng để phân biệt với nhau.  

•	      Nếu máy hút bụi và điện thoại thông minh không 
được kết nối với cùng một bộ định tuyến không 
dây, phản hồi có thể bị chậm tùy thuộc vào môi 
trường mạng.  
	-    Nếu bạn thay đổi bộ định tuyến không dây, kết 

nối giữa máy hút bụi và ứng dụng  SmartThings  
sẽ bị mất.  

	-    Nếu bạn thay đổi bộ định tuyến không 
dây, hãy đăng ký lại máy hút bụi với ứng 
dụng SmartThings .           
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   Cập nhật phần mềm  
•	    Khi  Trạm vệ sinh  được kết nối với Wi-Fi, nó sẽ liên lạc với máy chủ để kiểm tra các bản cập nhật phần mềm. Nếu 

có phiên bản mới của phần mềm, nó sẽ tự động được tải xuống và cập nhật.  
•	    Quá trình cập nhật phần mềm đang diễn ra nếu đèn LED trên nút  START/STOP (BẮT ĐẦU/DỪNG) sáng màu 

trắng liên tục và việc nhấn nút không làm khởi động việc dọn sạch Thùng rác . Vui lòng đợi cho đến khi quá trình 
khởi động lại hoàn tất. Đèn LED sẽ tắt khi quá trình cập nhật phần mềm hoàn tất.  

      Thông báo nguồn mở  

﻿

 Phần mềm đi kèm với sản phẩm này có chứa mã nguồn mở.  

 URL sau http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP1_0/seq/0 dẫn đến thông tin giấy phép nguồn mở 
liên quan đến sản phẩm này.  

    Thông tin cập nhật bảo mật  
 Cập nhật bảo mật được cung cấp để tăng cường bảo mật cho thiết bị của bạn và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Để 
biết thêm thông tin về các bản cập nhật bảo mật, hãy truy cập https://security.samsungda.com.  
 * Trang web chỉ hỗ trợ một số ngôn ngữ.   
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   Các chứng năng của ứng dụng  SmartThings   
 Kiểm tra tình hình sản phẩm của bạn mọi lúc, mọi nơi bằng ứng dụng hoặc điều khiển từ xa.  

﻿ Chức năng  ﻿ Giải thích  

 General (Chung)  

  Dọn sạch thùng rác    Bạn có thể dọn sạch  Thùng rác của máy hút bụi.  

  Lực hút mặc định   
 Bạn có thể chọn công suất hút mặc định khi bắt đầu sử 
dụng máy hút bụi. ( MIN (TỐI THIỂU) ,  AI ,  MID (TRUNG 
BÌNH) ,  MAX (TỐI ĐA) ,  JET (PHUN) )  

  Cảnh báo cuộc gọi và thông báo   

•	    Bạn có thể cài đặt máy hút bụi thông báo khi bạn 
nhận được cuộc gọi đến hoặc thông báo. Nếu bạn 
bật chức năng này, máy hút bụi sẽ dừng hoạt động 
để thông báo cho bạn về cuộc gọi đến và thông báo.  
 ※ Menu này có thể không khả dụng trên một số 
thiết bị.  
	-    Thiết bị được hỗ trợ: Điện thoại thông minh 

Samsung chạy Android 11 (R OS), One UI 3.1 trở 
lên.  

	-    Thiết bị không được hỗ trợ: Một số điện thoại 
thông minh Samsung (A1x, A2x, M1x, M2x) và 
điện thoại thông minh của bên thứ ba.      

 Các dịch vụ khác  
  HomeCare Manager   

 Bạn có thể kiểm tra và quản lý lịch sử sử dụng, trạng 
thái bộ lọc, v.v. và chạy tự chẩn đoán.  

  SmartThings Energy   
 Bạn có thể kiểm tra mức tiêu thụ năng lượng của máy 
hút bụi.  
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﻿ Chức năng  ﻿ Giải thích  

 Cài đặt  

  Thời gian dọn sạch thùng rác   
 (Mặc định:  Normal (Bình 
thường) )  

 Bạn có thể cài đặt thời gian cần thiết để dọn sạch 
 Thùng rác của máy hút bụi.  
•	     Short (Ngắn)  (8-10 giây),  Normal (Bình thường)  

(12-14 giây),  Long (Dài)  (20-22 giây)  
 ※ Nếu có nhiều bụi bẩn (tóc/xơ vải), hãy tăng thời 
gian dọn sạch rác.  

•	    ‘ Dusbin emptying duration (Thời gian dọn sạch 
thùng rác) ’ chỉ có thể được thiết lập qua ứng dụng 
 SmartThings .    

  Màn hình và đèn   
 (Mặc định:  On (Bật) )  

•	    Bạn có thể cài đặt màn hình máy hút bụi và đèn báo 
pin khi máy hút bụi được lắp trên  Trạm vệ sinh .  
	-     On (Bật) : Đèn hiển thị của máy hút bụi sẽ tắt khi 

pin được sạc đầy và đèn báo pin không tắt.  
	-     Off (Tắt) : Đèn báo pin và màn hình máy hút bụi 

sẽ tắt sau 3 giây kể từ khi máy hút bụi được lắp 
vào  Trạm vệ sinh .      

  Wi-Fi   

•	    Nếu bạn đã thay đổi bộ định tuyến  Wi-Fi  hãy cập 
nhật thông tin  Wi-Fi  của máy hút bụi.  
 ※ Khi bạn thay đổi bộ định tuyến  Wi-Fi  máy hút bụi 
của bạn sẽ ngoại tuyến. Sau đó, bạn có thể kết nối 
lại bằng cách cập nhật thông tin  Wi-Fi .    
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   Các lưu ý và cảnh báo thận trọng  

   Lắp đặt  

﻿ KHUYẾN CÁO   
•	     Không lắp đặt sản phẩm này gần nước, trong khu vực có quá nhiều hơi ẩm 

hoặc gần cửa sổ, v.v.  
•	    Không đặt  Trạm vệ sinh  ở nơi có nhiều người qua lại, lối ra vào hoặc lối đi 

hẹp.  
	–    Mọi người có thể vấp phải máy và bị thương, hoặc có thể xảy ra hư hại 

sản phẩm.  
•	      Nếu  Trạm vệ sinh  được lắp đặt không đúng cách, nó có thể bị đổ, gây 

thương tích và hư hỏng nghiêm trọng cho sản phẩm.  
•	    Lắp đặt  Trạm vệ sinh  ở nơi không có vật thể dễ vỡ gây hư hỏng.  

	–    Điều này có thể ảnh hưởng đến hiệu suất tự chẩn đoán.  
•	      Nếu bạn gặp sự cố khi cài đặt  Trạm vệ sinh , hãy liên hệ với trung tâm dịch vụ 

của Samsung.      
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   Cách sử dụng pin  

﻿ LƯU Ý   
•	     Nếu sản phẩm này không hoạt động sau khi bạn sạc pin, hãy thay pin. Nếu 

sau khi thay pin mới rồi mà máy vẫn không hoạt động, hãy liên hệ với trung 
tâm dịch vụ của Samsung.  

•	    Pin dự phòng và Giá treo phụ kiện cần được mua riêng.  

    KHUYẾN CÁO   
•	     Không cố gắng tháo pin hoặc  Trạm vệ sinh .  
•	    Không làm nóng pin và không ném pin vào lửa.  
•	    Tháo pin ra trong khi máy đang hoạt động có thể gây ra trục trặc sản phẩm.  
•	    Nếu bạn đã tháo pin ra trong khi động cơ của máy hút bụi đang hoạt động, 

máy hút bụi có thể sẽ không hoạt động trong 30 giây ngay cả sau khi bạn đã 
lắp lại pin để đảm bảo an toàn.  

•	    Thời hạn sử dụng pin có thể ngắn lại nếu sử dụng pin nhiều hơn. Khi pin 
không thể sạc được nữa hoặc hết điện đi nhanh chóng, hãy thay pin đã kiệt 
này bằng pin mới.  

•	    Chỉ sử dụng  Trạm vệ sinh  và pin do nhà sản xuất cung cấp.  
•	    Trước khi lắp pin, hãy chắc chắn là bạn đang lắp pin đúng hướng.      
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   Vận hành  

﻿ LƯU Ý   
•	     Vui lòng sạc pin trước khi sử dụng pin mới mua lần đầu tiên hoặc nếu bạn 

không sử dụng pin đó trong một thời gian dài.  
•	    Khi mức pin thấp, hãy sạc pin. Mức pin duy trì ở mức thấp trong khoảng thời 

gian dài có thể gây suy giảm hiệu suất pin.  
•	    Trước khi sử dụng  Chổi quét xoay phun , hãy tháo tấm lót ướt và nhỏ một ít 

nước vào, sau đó lắp lại vào  đĩa xoay .  
•	    Vệ sinh  tấm lót ướt dùng nhiều lần  của  Chổi quét xoay phun  trong máy giặt 

thông thường bằng chất tẩy rửa trung tính.  
	–    Tuy nhiên, nếu tấm lót ướt phải tiếp xúc với nhiệt, nước xả vải, v.v., nó 

có thể bị biến đổi hoặc mất màu và gây suy giảm hiệu suất sản phẩm. 
Không luộc tấm lót ướt.  

•	      Sử dụng tấm lót ướt chính hãng của Samsung Electronics cho  Chổi quét 
xoay phun .  

•	    Nếu sử dụng  Chổi quét xoay phun  mà không có tấm lót ướt, mọi trục trặc 
của sản phẩm sẽ không được bảo hành và sẽ phải trả phí dịch vụ.  

•	    Khi bạn mua thêm một  tấm lót ướt dùng nhiều lần  cho  Chổi quét xoay 
phun , hãy liên hệ với trung tâm dịch vụ của Samsung.  

•	    Khi bạn mua thêm một  tấm lót ướt dùng một lần , kiểm tra tên kiểu máy 
( VCA-SPA95 ).  

•	    Khi bạn mua thêm một  túi chứa bụi , hãy đảm bảo kiểm tra tên kiểu máy 
( VCA-ADB952 ).  

	–    Liên hệ với nhà bán lẻ Samsung Electronics hoặc trung tâm dịch vụ 
Samsung gần nhất để mua bất kỳ phụ kiện tiêu hao nào.     
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•	   Khi  túi chứa bụi  trong  Trạm vệ sinh  bị bám đầy bụi,  Trạm vệ sinh  có thể dừng 
do thiết bị chống quá nhiệt của động cơ. Thay  túi chứa bụi  rồi dùng  Trạm vệ 
sinh .  

•	    Nếu có ấu trùng trong bụi bị hút vào, ấu trùng có thể sinh sôi trong  túi chứa 
bụi . Vệ sinh  Trạm vệ sinh  bằng khăn giấy ướt và thay  túi chứa bụi .  

•	    Không được đẩy  Trạm vệ sinh  khiến nó bị đổ.  
	–    Có thể xảy ra thương tích cá nhân, hư hỏng sản phẩm và sàn nhà.  

      KHUYẾN CÁO   
•	     Không để sản phẩm này dựa vào tường hoặc bàn.  

	–    Sản phẩm này có thể đổ và có thể xảy ra hỏng hóc và hư hại sản phẩm 
nghiêm trọng.  

•	      Không để trẻ em chạm vào sản phẩm này trong khi đang sử dụng.  
	–    Khi máy hút bụi quá nóng, trẻ em có thể bị bỏng.  

•	      Dùng cả hai tay để nâng  Trạm vệ sinh .  
•	    Khi bạn kéo dây nguồn ra khỏi rãnh ở phía dưới  Trạm vệ sinh , đừng kéo 

mạnh. Nhẹ nhàng xoay dây sang một bên để dây có thể được rút ra dễ dàng.  
	–    Dây nguồn có thể bị hỏng và có thể gây ra điện giật hoặc hỏa hoạn.  

•	      Trước khi rút hoặc cắm  Trạm vệ sinh , hãy tắt máy hút bụi và đảm bảo rằng 
các chân cắm của phích cắm điện không tiếp xúc với tay bạn.  

	–    Có thể xảy ra hỏa hoạn hoặc điện giật.  
•	      Ngắt kết nối bộ sạc pin khỏi đế pin khi di chuyển chúng từ nơi này sang nơi 

khác.  
	–    Điều này sẽ giảm thiểu tối đa việc đầu cực sạc và dây nguồn bị hỏng, có 

thể gây ra nguy cơ điện giật.     
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•	   Không được giẫm mạnh vào phần trên của  Chổi quét xoay phun  khi đang sử 
dụng.  

	–    Có thể xảy ra hư hại sản phẩm hoặc sàn.  
•	      Khi vệ sinh, hãy cẩn thận không để phần bên của chổi va vào gờ trang trí, 

tường, nội thất, v.v. và gây ra vết bẩn.  
	–    Đối với vết bẩn mờ, hãy làm sạch bằng khăn ướt hoặc chất tẩy rửa.  

•	      Không sử dụng nước để vệ sinh sản phẩm này khi đang sử dụng.  
•	    Bạn nên sử dụng sản phẩm ở nơi khô ráo và không sử dụng sản phẩm ở nơi 

ẩm ướt hoặc có nước.  
•	    Không đổ nước nóng, chất tẩy rửa, v.v. vào  bình chứa nước  của  Chổi quét 

xoay phun .  
	–    Có thể xảy ra trục trặc sản phẩm hoặc suy giảm hiệu suất.  

•	      Khi không sử dụng  Chổi quét xoay phun , đổ tất cả nước trong  bình chứa 
nước  đi.  

•	    Không sử dụng khi chưa gắn bộ lọc.      
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   Bảo trì  

﻿ LƯU Ý   
•	     Nếu bộ phận bên trong của  Chổi quét xoay phun  ibị tắc nghẽn bởi các vật lạ 

lớn, tốc độ quay sẽ giảm hoặc  đĩa xoay  sẽ dừng lại.  

    KHUYẾN CÁO   
•	     Không được đẩy máy hút bụi khi máy đang được cất giữ trong  Trạm vệ sinh .  

	–    Có thể xảy ra thương tích cá nhân, hư hỏng sản phẩm và sàn nhà.  
•	      Không vệ sinh chổi của máy hút bụi bằng nước. Làm sạch chổi này bằng 

nước có thể gây ra biến dạng hoặc trục trặc cho các bộ phận.  
•	    Nếu bạn thấy máy hút bụi liên tục giảm lực hút hoặc quá nóng bất thường, 

hãy vệ sinh sản phẩm và thay các bộ lọc.  
•	    Khi  Trạm vệ sinh  có mùi khó chịu, hãy thay  túi chứa bụi  hoặc vệ sinh bộ lọc.       
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   Khắc phục sự cố  
 Trước khi gọi dịch vụ khách hàng, hãy xem lại phần vấn đề và giải pháp bên dưới. Xin lưu ý rằng bạn sẽ phải trả phí 
cho những lần gọi dịch vụ khách hàng mà không tìm thấy lỗi.  

﻿ Vấn đề  ﻿ Giải pháp  

 Máy hút bụi không hoạt động.  

•	    Kiểm tra mức pin và sạc pin.  
•	    Kiểm tra xem sản phẩm này đã tắt chưa, sau đó, ấn nút  Nguồn để bật lên.  
•	    Đảm bảo pin được lắp đúng cách vào máy hút bụi.  
•	    Kiểm tra xem  Ống lồng ,  Thùng rác , hoặc chổi có bị tắc hay không.  
•	    Kiểm tra xem  Bộ vi lọc có thể rửa  đã được lắp đúng chưa.  
•	    Nếu đã không sử dụng máy hút bụi trong một thời gian dài, hãy sạc pin cho 

máy.  
•	    Nếu pin đã kiệt năng lượng, hãy thay pin khác.  
•	    Kiểm tra xem chế độ bảo vệ pin có được kích hoạt không. (Để biết thêm 

thông tin, hãy tham khảo phần  Cách sử dụng pin hiệu quả nhất.)    

  Chổi xoay  (hoặc  đĩa xoay ) của 
phụ kiện không chuyển động.  

•	    Khi thông báo ' Check Brush (Kiểm tra chổi)' xuất hiện trên màn hình, hãy 
tắt máy hút bụi và kiểm tra xem chổi có bị tắc nghẽn bởi vật lạ không. Nếu 
có, hãy gỡ vật thể lạ ra và khởi động lại máy hút bụi.  

•	    Khi máy hút bụi đã bật, hãy tắt đi sau đó bật lại.  
	-    Đối với  Chổi kép luồng phun+ ,  Chổi LED mảnh+  và  Chổi quét xoay phun , 

nếu thiết bị chống quá nhiệt của động cơ phụ kiện được bật, có thể mất 
khoảng 30 phút để làm mát động cơ.      

 Có mùi hôi thoát ra từ lỗ thoát 
khí hoặc bộ lọc của sản phẩm 
này.  

•	    Dọn sạch  Thùng rác  và vệ sinh bộ lọc thường xuyên.  
	-    Vì máy hút bụi bạn đang dùng là sản phẩm mới, nên có thể hơi có mùi 

nhẹ trong 3 tháng đầu sử dụng sau khi mua.  
	-    Nếu bạn sử dụng máy hút bụi trong thời gian dài, bụi bẩn tích tụ trong 

 Thùng rác  hoặc bụi trên bộ lọc có thể gây ra mùi hôi.  
•	      Các bộ lọc thay thế đã có sẵn tại đại lý dịch vụ của Samsung tại địa phương.    

 Hiện tượng tĩnh điện sẽ xảy ra 
khi hút bụi thảm mềm và dày.  

•	    Vật liệu của thảm (thảm ở trung tâm chăm sóc trẻ em, thảm cách âm giữa 
các tầng, v.v.) có thể gây ra tĩnh điện.  
	-    Di chuyển chổi trên sàn bình thường trong một khoảng thời gian và hút 

bụi lại, sau đó hiện tượng tĩnh điện sẽ hết.      

  Chổi quét xoay phun  không 
phun nước.  

•	    Khi sử dụng  Chổi quét xoay phun  lần đầu tiên, không khí trong máy bơm 
bên trong và ống có thể khiến việc phun nước chậm lại.  
	-    Tháo bình chứa nước, nhấn nút  + button, và kiểm tra xem máy bơm có 

hoạt động không.  
	-    Đổ đầy bình chứa nước, gắn vào  Chổi quét xoay phun , sau đó nhấn nút 

 + liên tục.      
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﻿ Vấn đề  ﻿ Giải pháp  

 Không thể sạc được máy hút 
bụi.  

•	    Đặt máy hút bụi vào  Trạm vệ sinh  đúng cách.  
•	    Đảm bảo  Trạm vệ sinh  được cắm đúng cách.  
•	    Xác nhận điện áp cung cấp cho  Trạm vệ sinh  phù hợp với yêu cầu của  Trạm 

vệ sinh .  
•	    Kiểm tra xem máy hút bụi đã được bật chưa và đèn LED báo mức pin đã 

được bật chưa.  
•	    Kiểm tra xem vật thể lạ (bụi) có bám vào đầu cực sạc không. Gỡ các vật thể 

lạ bằng tăm bông hoặc miếng vải mềm.  
•	    Kiểm tra xem bạn đã tắt tùy chọn  Display and lights (Màn hình và đèn)  

trong ứng dụng  SmartThings  hay chưa.    

 Chế độ  AI  không hoạt động.  

•	    Đảm bảo sản phẩm đã được đăng ký và kết nối với ứng dụng SmartThings.  
•	    Đảm bảo  Trạm vệ sinh  đã được bật nguồn.  
•	    Đảm bảo chổi đã lắp là  Chổi kép luồng phun+  hoặc  Chổi LED mảnh+ .  
•	    Đảm bảo lực hút được đặt ở chế độ AI.  
•	    Nếu chế độ  AI  không hoạt động, hãy dọn sạch  Thùng rác  và sau đó làm theo 

hướng dẫn được cung cấp sau khi tự chẩn đoán.    

 Máy hút bụi đang ở  Trạm vệ 
sinh  nhưng chức năng dọn sạch 
 thùng rác  và tự chuẩn đoán 
không hoạt động.  

•	    Đảm bảo  Trạm vệ sinh  được cắm đúng cách.  
•	    Đặt máy hút bụi vào  Trạm vệ sinh  đúng cách.  
•	    Kiểm tra xem bạn đã bật chức năng  Auto Empty (Tự động dọn sạch)  chưa.  
•	    Kiểm tra kết nối Bluetooth.  

	-    Nhấn và giữ nút  START/STOP (BẮT ĐẦU/DỪNG) của  Trạm vệ 
sinh trong 5 giây.  

	-    Nút  START/STOP (BẮT ĐẦU/DỪNG) của  Trạm vệ sinh  sẽ nhấp nháy 
màu đỏ trong 5 giây khi Bluetooth không được kết nối và nhấp nháy 
màu xanh trong 5 giây khi Bluetooth được kết nối.  

•	      Kết nối Bluetooth  
	-    Nhấn và giữa nút  START/STOP (BẮT ĐẦU/DỪNG) của  Trạm vệ sinh  

trong 5 giây cho đến khi đèn nhấp nháy. Nhấn nút  Auto Empty (Tự 
động dọn sạch) trong khi nút  START/STOP (BẮT ĐẦU/DỪNG) nhấp 
nháy.  

	-    Đồng thời nhấn nút + và  -. Sau đó, nhấn và giữ đồng thời nút  + và  - một 
lần nữa trong 3 giây. Giữ các nút cho đến khi bạn thấy thông báo có nội 
dung, ‘ Connecting to Bluetooth (Đang kết nối với Bluetooth)’.  

	-    Chờ cho đến khi kết nối Bluetooth thành công.  
	-    Nếu kết nối không thành công, hãy thử lại từ đầu.  

•	      Đảm bảo pin được lắp đúng cách vào máy hút bụi.  
•	    Nếu máy hút bụi được đặt lại vào Trạm vệ sinh  trong vòng một phút sau 

khi lấy ra khỏi  Trạm vệ sinh , chức năng Auto Empty (Tự động dọn sạch) sẽ 
không hoạt động ngay cả khi chức năng này được bật.  

•	    Nếu bạn đặt chế độ công suất hút mặc định trong ứng dụng  SmartThings  
ở chế độ khác với  AI ,  Trạm vệ sinh  sẽ không tự chẩn đoán sau khi dọn sạch 
 thùng rác .    
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Phụ lục

Tiếng Việt48

﻿ Vấn đề  ﻿ Giải pháp  

 Máy hút bụi dừng hoạt động 
trong quá trình vệ sinh.  

•	    Vì sản phẩm này có thiết bị chống quá nhiệt của động cơ, sản phẩm sẽ 
dừng hoạt động tạm thời trong các điều kiện sau. Sau khi khắc phục được 
nguyên nhân của vấn đề, hãy bật lại sản phẩm. (Trường hợp này có thể sẽ 
có sự khác nhau tùy thuộc vào nhiệt độ môi trường xung quanh.)  
	-    Khi máy hút bụi hoạt động với thùng chứa bụi  đầy.  
	-    Khi máy hút bụi hoạt động khi chổi, ống hoặc dụng cụ bị tắc.  
	-    Khi  Công cụ nối thêm để làm sạch khe  được sử dụng trong nhiều giờ.      

 Lực hút đột nhiên giảm và máy 
hút bụi phát ra tiếng rung.  

•	    Kiểm tra xem chổi,  thùng chứa bụi , hoặc  Ống lồng  có bị tắc bởi vật lạ hay 
không và loại bỏ nó.  

•	    Kiểm tra xem  thùng chứa bụi  có đầy bụi không. Nếu có, hãy đổ sạch hết hộp 
đựng này.  

•	    Kiểm tra xem bộ lọc có bị bẩn không. Nếu có, hãy vệ sinh sạch sẽ bộ lọc.    

 Việc vệ sinh đã hoàn tất nhưng 
vẫn còn những hạt bụi nhỏ 
thoát ra từ các phụ kiện.  

•	    Sau khi sử dụng máy, cho máy hút bụi hoạt động trong 10 giây trở lên để 
hút các hạt bụi nhỏ.    

 Không thể cài đặt ứng dụng 
 SmartThings .  

•	 Ứng dụng  SmartThings  hoạt động trên hệ điều hành Android OS 8.0 trở lên, 
iOS 14.0 trở lên.  

•	    Phiên bản hệ điều hành hỗ trợ cho ứng dụng  SmartThings  có thể thay đổi 
sau này.  

•	    Không đảm bảo việc cài đặt hoặc sử dụng ứng dụng bình thường trên các 
thiết bị đã root.    

 Tôi đã cài đặt ứng dụng 
 SmartThings  nhưng không kết 
nối được với  Trạm vệ sinh .  

•	    Tham khảo phần ‘ Ứng dụng SmartThings’ trong hướng dẫn sử dụng để 
kết nối  Trạm vệ sinh  với bộ định tuyến không dây.  

•	    Kiểm tra kết nối Bluetooth.  
	-    Nhấn và giữ nút  START/STOP (BẮT ĐẦU/DỪNG) của  Trạm vệ 

sinh trong 5 giây.  
	-    Nút  START/STOP (BẮT ĐẦU/DỪNG) của  Trạm vệ sinh  sẽ nhấp nháy 

màu đỏ trong 5 giây khi Bluetooth không được kết nối và nhấp nháy 
màu xanh trong 5 giây khi Bluetooth được kết nối.      

 Tôi không thể đăng nhập vào 
tài khoản Samsung.  

•	    Kiểm tra ID và mật khẩu của bạn trên màn hình tài khoản Samsung.    

 Bộ định tuyến không dây mà tôi 
muốn kết nối không được phát 
hiện trong quá trình đăng ký 
sản phẩm.  

•	    Hủy đăng ký sản phẩm, mở lại ứng dụng  SmartThings  và thử đăng ký lại 
sản phẩm.    

 Trong quá trình đăng ký sản 
phẩm, tôi đã nhập sai mật khẩu 
cho bộ định tuyến không dây 
mà tôi muốn kết nối.  

•	    Hủy đăng ký sản phẩm, mở lại ứng dụng  SmartThings  và thử đăng ký lại 
sản phẩm.  

•	    Nhấn và giữ bộ định tuyến không dây mà bạn muốn kết nối trong danh 
sách mạng và xóa mạng để khởi tạo mật khẩu.Nhấn và giữ bộ định tuyến 
không dây mà bạn muốn kết nối trong danh sách mạng và xóa mạng để 
khởi tạo mật khẩu.    
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﻿ Vấn đề  ﻿ Giải pháp  

 Trong khi đăng ký sản phẩm, tôi 
nhận được thông báo rằng quá 
trình đăng ký đã không thành 
công.  

•	    Hãy thử lại quy trình đăng ký sản phẩm bằng cách tham khảo các thông 
báo bật lên.  

•	    Hãy thử lại quy trình đăng ký sản phẩm bằng cách tham khảo phần ‘ Ứng 
dụng SmartThings’ trong hướng dẫn sử dụng.  

•	    Tham khảo hướng dẫn trong phần ‘ Ứng dụng SmartThings’ của hướng 
dẫn sử dụng để giải quyết sự cố đăng ký sản phẩm.  

•	    Khi quá trình đăng ký sản phẩm liên tục không thành công, hãy khởi động 
lại ứng dụng  SmartThings  và thử đăng ký sản phẩm.  

•	    Tất cả người dùng nên sử dụng tài khoản Samsung do quốc gia ra mắt sản 
phẩm cấp.    

  Trạm vệ sinh  không được kết 
nối với Wi-Fi.  

•	    Kiểm tra cài đặt của bộ định tuyến không dây.    

  Trạm vệ sinh  đã được kết nối 
thành công với điện thoại 
thông minh, nhưng tôi không 
thể vận hành sản phẩm từ điện 
thoại thông minh.  

•	    Tắt ứng dụng  SmartThings  rồi chạy lại.  
•	    Ngắt kết nối điện thoại thông minh khỏi bộ định tuyến không dây rồi kết 

nối lại.  
•	    Tắt  Trạm vệ sinh  rồi bật lại Chờ vài phút, sau đó mở lại ứng dụng 

 SmartThings . Tôi không thể bật máy hút bụi trên ứng dụng  SmartThings .    

 Tôi không thể bật máy hút bụi 
trên ứng dụng  SmartThings .  

•	    Kiểm tra xem máy hút bụi có ngoại tuyến trên ứng dụng  SmartThings  
không.  

•	    Kết nối lại bộ định tuyến không dây với  Trạm vệ sinh  bằng cách tham khảo 
phần ‘ Ứng dụng SmartThings ’ trong hướng dẫn sử dụng.    

 Trạm vệ sinh có vẻ ngoại tuyến 
trong ứng dụng  SmartThings  
sau khi đăng ký thành công 
thiết bị.  

•	    Kiểm tra kết nối Internet của bộ định tuyến không dây của bạn. Cài đặt 
tường lửa trong mạng của bạn có thể làm ứng dụng  SmartThings  không 
hoạt động bình thường.  

•	    Kết nối có thể bị mất nếu  Trạm vệ sinh  ở quá xa bộ định tuyến không dây.  
•	    Đóng ứng dụng  SmartThings  rồi khởi động lại.  
•	    Nếu bạn không thể khắc phục tình trạng mất kết nối, hãy thử đăng ký lại 

sản phẩm của mình.  
•	    Nếu SSID/mật khẩu của bộ định tuyến không dây đã thay đổi, hãy thử đăng 

ký lại sản phẩm.  
•	    Kiểm tra xem bạn đã chặn kết nối mạng của  Trạm vệ sinh  chưa.  

	-    Để cho phép hoặc chặn Wi-Fi, hãy nhấn và giữ nút  Auto Empty (Tự 
động dọn sạch) trong ít nhất 15 giây cho đến khi Đèn LED tự động dọn 
sạch và Đèn LED Wi-Fi nhấp nháy đồng thời.      

 Khi điều khiển bằng điện thoại 
thông minh, phản hồi sẽ bị 
chậm trễ.  

•	    Nếu điện thoại thông minh của bạn không được kết nối với cùng mạng với 
 Trạm vệ sinh , phản hồi có thể bị chậm trễ tùy thuộc vào môi trường mạng.    
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Phụ lục
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   Thông số kỹ thuật của sản phẩm  
  Thời gian sạc và hút bụi có thể khác nhau tùy thuộc vào loại chổi và môi trường sử dụng.  

﻿ Mẫu máy  ﻿ VS80F28***  

 Mức tiêu thụ điện (Máy hút bụi)   Căn cứ theo máy hút bụi cầm tay: 770 W  

 Thông số pin   Li-ion 25,2 V, 2200 mAh, 7 viên  

 Cân nặng (Máy hút bụi)  
 2,70 kg ( Chổi kép luồng phun+  )  

 2,49 kg ( Chổi LED mảnh+  )  

 Kích cỡ  
 Máy hút bụi   Rộng 250 mm x Sâu 202 mm x Cao 1000 mm  

  Trạm vệ sinh    Rộng 300 mm x Sâu 300 mm x Cao 850 mm  

 Thời gian sạc   3,5 giờ  

 Thời gian vệ sinh (Chế độ 
mặc định:  MID (TRUNG 

BÌNH) )  

  Công cụ kết hợp /  Công cụ 
nối thêm để làm sạch khe   

  MIN (TỐI THIỂU) : Khoảng 
60 phút  

  MID (TRUNG BÌNH) : 
Khoảng 30 phút  

  MAX (TỐI ĐA) : Khoảng 
10 phút  

  JET (PHUN) : Khoảng 1 
phút  

  Chổi kép luồng phun+   

  MIN (TỐI THIỂU) : Khoảng 
34 phút  

  MID (TRUNG BÌNH) : 
Khoảng 20 phút  

  MAX (TỐI ĐA) : Khoảng 
12 phút  

  JET (PHUN) : Khoảng 8 
phút  

  Chổi LED mảnh+   

  MIN (TỐI THIỂU) : Khoảng 
45 phút  

  MID (TRUNG BÌNH) : 
Khoảng 25 phút  

  MAX (TỐI ĐA) : Khoảng 
14 phút  

  JET (PHUN) : Khoảng 10 
phút  

  Chổi quét xoay phun    Khoảng 100 phút  

 Wi-Fi  
 Dải tần số   2412 - 2472 MHz  

 Công suất máy phát (Tối 
đa)  

 20 dBm  

 Bluetooth (BLE)  
 Dải tần số   2402 - 2480 GHz  

 Công suất máy phát (Tối 
đa)  

 20 dBm  

﻿ LƯU Ý   

  Thời gian vệ sinh nêu trong bảng trên dựa trên thử nghiệm sử dụng một pin. Thời gian hút bụi sẽ lâu gấp đôi khi bạn 
sử dụng hai pin liên tiếp.  
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      Hướng dẫn về WEEE  

﻿

﻿ Thải bỏ sản phẩm này đúng cách (Rác thải thiết bị điện & điện tử)  

 (Áp dụng ở các quốc gia có hệ thống thu gom riêng)  

 Ký hiệu này trên sản phẩm, phụ kiện hoặc tài liệu hướng dẫn cho biết rằng sản phẩm và các 
phụ kiện điện tử của nó (ví dụ: bộ sạc, tai nghe, cáp USB) không được thải bỏ cùng với rác thải 
sinh hoạt khác khi không còn sử dụng được. Để ngăn ngừa nguy cơ gây hại cho môi trường 
hoặc sức khỏe con người do việc thải bỏ chất thải không được kiểm soát, vui lòng tách riêng 
những loại chất thải này khỏi các loại chất thải khác và tái chế chúng một cách có trách nhiệm 
để thúc đẩy việc tái sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên vật liệu.  
 Người dùng hộ gia đình nên liên hệ với nhà bán lẻ nơi họ mua sản phẩm này hoặc văn phòng 
chính quyền địa phương để biết chi tiết về địa điểm và cách thức họ có thể mang những vật 
dụng này đi tái chế một cách an toàn với môi trường.  
 Người dùng doanh nghiệp nên liên hệ với nhà cung cấp và kiểm tra các điều khoản và điều 
kiện của hợp đồng mua hàng. Sản phẩm này và các phụ kiện điện tử của nó không được phép 
thải bỏ chung với các loại rác thải thương mại khác.  

  Để biết thông tin về các cam kết về môi trường và nghĩa vụ quản lý sản phẩm của Samsung, ví dụ: REACH, hãy truy 
cập trang phát triển bền vững của chúng tôi tại www.samsung.com  
 (Chỉ dành cho các sản phẩm được bán ở các nước châu Âu và Vương quốc Anh)    
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 THAILAND  
 Hotline no : 1282  

 1800-29-3232 (Toll free for all product)   
 www.samsung.com/th/support  

 VIETNAM  
﻿

 www.samsung.com/vn/support  

     OID86428-00  
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